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TỔNG SỐ 29,493 29,493

I Quản lý nhà nước 19,810 19,810 19,810 0 0

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11,346 11,346 11,346

-

Các nội dung đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao tại các Quyết định số 

1063/QĐ-UBND, 1064/QĐ-UBND, 1065/QĐ-UBND, 1066/QĐ-UBND, 

1067/QĐ-UBND ngày 23/4/2025

5,428 5,428 5,428 0 0

-
Kinh phí chi lương và các khoản đóng góp theo lương và Chi khác thường 

xuyên theo định mức
5,811 5,811 5,811

- Kinh phí nâng lương định kỳ 107 107 107

2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2,305 2,305 2,305 0 0

-

Các nội dung đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao tại các Quyết định số 

1063/QĐ-UBND, 1064/QĐ-UBND, 1065/QĐ-UBND, 1066/QĐ-UBND, 

1067/QĐ-UBND ngày 23/4/2025

1,937 1,937 1,937 0 0

- Kinh phí tiết kiệm 10% CCTL 368 368 368

3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6,159 6,159 6,159

-

Các nội dung đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao tại các Quyết định số 

1063/QĐ-UBND, 1064/QĐ-UBND, 1065/QĐ-UBND, 1066/QĐ-UBND, 

1067/QĐ-UBND ngày 23/4/2025

3,252 3,252 3,252 0 0

- Kinh phí Đảng 59 59 59

- Kinh phí Đại hội Đảng 70 70 70

-
Kinh phí đi tập huấn, hội thảo trong và ngoài tỉnh của 3 phòng nghiệp vụ 

(xăng xe, vé máy bay, tàu xe, công tác phí)
110 110 110 0 0

- Vật tư văn phòng ( các phòng nghiệp vụ của sở) 60 60 60

- Sửa chữa tài sản ( Máy vi tính, máy photo phục vụ công tác nghiệp vụ ) 30 30 30 0 0

- Thông tin tuyên truyền 70 70 70

- Hội nghị 50 50 50

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STP ngày     /11/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa )

  ĐV tính: triệu đồng

   Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

 Chương: 414

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025

TT Trợ giúp 

Pháp lý

TT Dịch vụ 

Đấu giá TS

Phòng công 

chứng số 1
STT Nội dung

Tổng số

được giao

Tổng số đã

phân bổ
Sở Tư pháp
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- Mẫu biểu sổ sách hộ tịch 165 165 165

-
 Chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (Quyết định số 22/2014 QĐ-UBND ngày 27/02/2014)
38 38 38

-
Chi cho công tác Xây dựng Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND 

các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: 
54 54 54

- Kinh phí nghiệp vụ XDBV, góp ý, thẩm định văn bản QPPL 655 655 655

- Kinh phí Hội đồng phổ biến GDPL tỉnh 356 356 356

-
Kinh phí nghiệp vụ thanh tra về quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành 

pháp luật (bao gồm trang phục thanh tra 20.000.000đ)
150 150 150

- Kinh phí Phòng cháy chữa cháy 20 20 20

- Chi khác 20 20 20

-
KP  thực hiện số hóa dữ liệu Hộ tịch (theo KH số 4873/KH - UBND ngày 

21/11/2023) 
1,000 1,000 1,000

II Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 12 12 12

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12 12 12

- Kinh phí thanh toán cho công chức được cử đi đào tạo 12 12 12

III Chi sự nghiệp kinh tế 9,659 9,659 7,769 531 39

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5,979 5,979 0 5,088 0 0

Các nội dung đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao tại các Quyết định số 

1063/QĐ-UBND, 1064/QĐ-UBND, 1065/QĐ-UBND, 1066/QĐ-UBND, 

1067/QĐ-UBND ngày 23/4/2025

2,917 2,917 2,026

Kinh phí chi lương và các khoản đóng góp theo lương và Chi khác thường 

xuyên theo định mức
3,062 3,062 3,062

2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,144 1,144 0 745 10 0

Các nội dung đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao tại các Quyết định số 

1063/QĐ-UBND, 1064/QĐ-UBND, 1065/QĐ-UBND, 1066/QĐ-UBND, 

1067/QĐ-UBND ngày 23/4/2025

1,078 1,078 689 10

Kinh phí tiết kiệm 10% CCTL 66 66 56

3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,536 2,536 0 1,936 521 39

-

Các nội dung đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao tại các Quyết định số 

1063/QĐ-UBND, 1064/QĐ-UBND, 1065/QĐ-UBND, 1066/QĐ-UBND, 

1067/QĐ-UBND ngày 23/4/2025

783 783 704 39

-
Kinh phí chi lương và các khoản đóng góp theo lương và Chi khác thường 

xuyên theo định mức
521 521 521
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- Chi phụ cấp cho thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và Tổ giúp việc 118 118 118

- Hội nghị sơ kết, tổng kết + Khen thưởng Hội đồng phối hợp liên ngành 38 38 38

- Chi kiểm tra Hội đồng phối hợp liên ngành 4 4 4

-
Chi tổ chức tập huấn Hội đồng phối hợp liên ngành  (Điểm d khoản 2 Điều 

23 Thông tư liên tịch số 10)
19 19 19

- Chi trang phục cho trợ giúp viên pháp lý 42 42 42

-
Chi công tác lập hồ sơ do Luật sư, công tác viên, trợ giúp viên pháp lý thực 

hiện; vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
900 900 900

- Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật 18 18 18

- Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho Người cao tuổi 18 18 18

- In ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ chuyên môn 23 23 23

- Chi khác 26 26 26

- KP tiết kiệm 10% 21 21 21

- Kinh phí Iso 3 3 3

-

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: Ngân sách cấp tỉnh đối ứng: Dự án 10: TDA 

1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có 

uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luậT

2 2 2

IV Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin 12 12 12

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12 12 12

-

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: Ngân sách cấp tỉnh đối ứng: Dự án 10: TDA 

1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có 

uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận 

động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Mã CTMT: 

20521

12 12 12


